
GIA ĐÌNH MŨ ĐỎ VIỆT NAM 

CHƯƠNG TRÌNH THƯƠNG NGƯỜI PHẾ BINH QLVNCH 

10029 Birkenhead Court. Yukon, OK 73099 - USA * (405) 819-7703 * mdok08@yahoo.com 

BÁO CÁO THU CHI CHO ĐỢT QUÀ THỨ 33: 

             (Từ ngày July 01, 2016 đến ngày April 21, 2018) 

 

Kính thưa quý đồng hương và quý ân nhân, 
 

 Trong không khí hân hoan và phấn khởi chuẫn bị đón chào những Cánh Dù từ muôn phương trở về thành 

phố Oklahoma tham dự Đại Hội lần thứ 38 của Gia Đình Mũ Đỏ Việt Nam, cùng với tâm tình quý mến và biết ơn, 

chúng tôi xin gởi đến quý vị bản báo cáo THU CHI của đợt quà thứ 33 của chương trình Thương Người Phế Binh  

Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa (TNPB) do Gia Đình Mũ Đỏ Việt Nam (GĐMĐ) thực hiện.  

  A.  Phần thu:-------------------------------------------------------------------------------------------------- $31,367.00 

 -Phần còn lại của bản báo cáo đợt quà thứ 32----------------------------------------------$1,050.00 

 -Ân nhân ũng hộ (danh sách A-1+A-2)-----------------------------------------------------$30,317.00  

B.  Phần chi: (Danh sách B1 + B2 + B3 + B4 + B5 + B6)----------------------------------------------$31,466.00 

C.  Phần còn lại: ($31,367.00 – $31,466.00 =  (-$99.00)----------------------------------------------(-$99.00) 

 A. Phần Thu(A-1 + A-2):…………………………….…..$30,317.00  

A-1: DANH SÁCH ÂN NHÂN TỔNG QUÁT:……………………………………………………..$24,807.00 

CĐ VN/OKC: Quà CMX cho 20 TPB/Nhảy Dù      $2,160** Cộng Đồng VN/OKC quà CMX cho 54 TPB/QLVNCH         $5,832**  

GĐMĐ Chi hội Houston                   $1,000 Khu hội cựu TNCT/OK (Nguyễn Văn Sứ trao)                    $50 

Hòa Thượng Thích Trí Hoà (OK/Dũng chuyễn) $200 1 Ân nhân ẫn danh & con gái (Houston, TX, 4 lần, g/c: 1)         $4,100* 

1 Y sĩ Nhảy Dù (3 lần)    $1065* 1 Ân nhân ẩn danh (TX/ 3 lần, Bích Thũy chuyễn, g/c: 2)     $600 

1 Chiến hữu Truyền Tin (OK)    $600* 1 Ân nhân ẫn danh (CA)    $300 

Trần Bảo (TX/ Long Khánh chuyễn g/c: 3)  $50* Phạm Văn Bo (KS)        $50  

Trần Cử (FL) $100 Nguyễn Đình Cơ (TX)       $100*  

Dương Văn Dũng (Orange County, CA $100 Dung Mẹo (OK/Nguyễn Anh Dũng giao)  $50  

Nguyễn Anh Dũng (OK) $130* Chị Thảo Ellis Edward (OK)       $500  

Vũ Đình Hải (CA) $200* Nguyễn Thị Hoa (Smith Nephew-Nguyễn Anh Dũng trao)   $20  

Trần Văn Hoàng (Wichita, KS) $50 Quách Văn Hồng (OK/ 5 lần)        $700*  

Nguyễn Đăng Hưng (OK) $50 Ngô Huệ (TX)         $200*  

Thái Huệ (OK/Dũng giao) $100 H. V. Nguyễn (CA/ 2 lần)       $200  

Chị Huấn/Nguyễn Nậy (OK 3 lần) $550* Nguyễn Văn Hùng (Orange County, CA/ 2 lần)  $600  

Hoàng Đắc Hùng (KS) $100 BS Đàng Thiện Hưng (TX/MĐ Hoàng Côn chuyễn)  $2,000* 

BS Vũ Đình Huy (MA/ MĐ Vy chuyễn) $100 Nguyễn Khâm (TN/ g/c :5)       $100* 

Nguyễn Long Khánh (TX g/c: 3) $100* Tạ Khoa Liệu+Vũ Đình Long (VA/ g/c: 4)     $100*  

Paul Hồ Văn Nam (France/NT Tường giao) $50 Hoàng Thanh Nhàn (OK)    $50  

Nguyễn Ngọc Nhơn (CA) $100* Đào Thế Quyết (CA/ Vũ Đ. Hải chuyễn)              $50* 

Trần Thị Sang (OK Nguyễn Anh Dũng trao)     $100 Shelly Hoàng (CA/ 4 lần: 8/2016+3/17+ 9/17+ 3/18)   $850 

Hoàng Sinh (CA/ 2 lần 6/2016 +9/2017) $100 Trần Thị Soi (OK)        $500*  
Bùi Quang Thống (TX) $100 Tina Nguyễn (Richardson,TX)             $500  

Tina Đổ (TX/ g/c: 3) $50*            Dì Tư Chùa Viên Giác (OK/ 4 lần, Nguyễn A. Dũng trao)  $200 

 

   Chú thích: 1/ Nếu quý ân nhân không thấy có tên mình trong danh sách nầy, vui lòng xem ở danh sách “A-2: Phần Thu Đặc Biệt” 

                    2/ *: Là ký hiệu của một phần hay tất cả số tiền quý ân nhân nầy được sung vào hoặc đóng góp thêm cho các  

                            trường hợp trợ giúp đặc biệt (A-2). 

                    3/ **: Nhân đợt gây quỷ cho TPB/VNCH vừa qua, Cộng Đồng VN tại Oklahoma city và Phụ cận đã dành cho 

                              chúng tôi 20 phần quà cho TPB Nhảy Dù và 54 phần quà cho anh em TPB ĐPQ/NQ/BĐQ và các Sư Đoàn 

                              Bộ Binh mỗi phần quà là $100, cộng với $592 tiền lệ phí chuyễn quà, nhưng chúng tôi đã dùng số tiền 

                              $592 nầy để gởi thêm cho 6 TPB, mỗi TPB nhận $100. Chúng tôi đài thọ tất cả chi phí gởi quà. 
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A-2: PHẦN THU & {CHI} CHO TRỢ GIÚP ĐẶC BIỆT (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 )…………$5,510.00 

    Chú thích: ($xxx)*: Là ký hiệu của số tiền ũng hộ của quý ân nhân đã được cộng vào danh sách “Ân Nhân Tổng Quát: A-1”. 

    1/ Quyên góp cho TPB Lê Dạ TĐ8ND đau nặng, nhập viện mổ sạn mật (26/6/2017):--{$1,826} - ($306)* = $1,520.00 

 

 GĐMĐ Chi hội WDC (MĐ Trần Hồng Minh) $100 GĐMĐ Chi hội Linnwood, WA (Hồng Nhàn)  $200 

 Trần Anh (CA)         $100 1 Y sĩ Nhảy Dù (FL)         ($206)* 

 1 Ân nhân ẫn danh (TX)         ($100)* Chị Nguyễn Ngọc Diệp (OK)        $50  

 Lê Ngọc Thạch (CA)         $50  Trần Nga (CA)  $100 

 Nguyễn Phước Bảo Huệ (CA)          $50  Trần Văn Nam (CA)  $50 

 Nguyễn Đức Thụ (FL/ BS NQ Hiệp chuyễn)  $50  Phạm Sơn (TX/ BS NQ. Hiệp chuyễn)  $100 

 Trần Hồng Minh (WDC)    $50  Nguyễn Văn Thìn (WDC/ Trần H. Minh chuyễn) $20 

 Ngô Huệ (TX)    $100 Nguyễn Đình Trung (OK)  $50 

 Nguyễn Thành Thiện (TX)    $50  BS Hoàng Cầm (FL/BS NQ Hiệp chuyễn)  $100 

 Nguyễ Đình Cơ (TX)    $100 Lê Hữu Mỹ (OK)  $100 

 Trần Đình Ngọc (TX)    $100 This line left blank 

 

     2/ Quyên góp Phúng điếu cho TFB Lê Dạ (TĐ8ND) qua đời (8/08/2017):-----------{$1,140} – ($0.00)* = $1,140.00 
 

 Nguyễn Đình Cơ (TX)  $100  Nguyễn Thanh Tân (TX) $100 

 Ca Văn Minh (MI)  $50  Hồ Tịnh (FL) $50 

 Nguyễn Văn Mạc (FL)  $50  Trần Đình Ngọc (TX) $50 

 Nguyễn Phước Bảo Huệ (CA)  $50  Nguyễn Nậy (OK) $50 

 Phan Văn Hào (OK)  $40  Nguyễn Long Khánh (TX) $100 

 Trần Văn Nam (CA)  $100  Ngô Huệ (TX) $100 

 Nguyễn Hữu Đạo (WA)  $50  Trần Hợp (TX) $50 

 Trần Bảo (TX)  $50  Phạm Đình Minh (TX) $50 

 Trần Văn Đức (OK)  $50  Lê Viết Hưng (OR) $50 

 

     3/ Yểm trợ TPB Lê Văn Đức (ĐĐ83/8ND bị tai biến máu nảo nhập viện (26/9/2016):---{$800} – ($200)* = $600.00 

 

 Hà Mai Trường (WA)  $100  Vũ Đình Hải (CA) ($100)* 

 Lê Mậu Sức (OK)  $100  Nguyễn Anh Dũng (OK) $50 

 Trần Đình Ngọc (TX)  $100  Nguyễn Đình Cơ (TX) $100 

 Trần Thị Soi (OK)  ($100)* Lê Viết Hưng (OR) $100 

 Phan Văn Hào (OK)  $50  This line left blank 

 

     4/ Giúp đở TPB Trần Văn Lý (ĐĐ84/8ND) bị tai nạn nhập viện (01/4/2017):-----------{$200} – ($100)* = $100.00 

 

 Nguyễn Đình Cơ (TX)  ($100)*  Lê Mậu Sức (OK) $100 

 

     5/ Hổ trợ TPB Trần Thanh Xuân (TĐ8ND) nhập viện (29/6/2017):---------------------{$1,100} – ($600)* = $500.00  
 

 Nguyễn Ngọc Nhơn (CA)  ($50)* Nguyễn Phước Bảo Huệ (CA) $50 

 Lê Ngọc Thạch (CA)  $50  Lê Mậu Sức (OK) $100 

 Nguyễn Long Khánh (TX)  $50  Trần Đình Ngọc (TX) $50 

 Phạm Đình Minh (OK)  $50  Trần Thị Soi (OK)                                      ($200)* 

 Trần Văn Nam (CA)  $50  BS Đàng Thiện Hưng (TX/ MĐ Hoàng Côn)   ($200)* 

 Trần Văn Đức (OK)  $50  Lê Viết Hưng (OR) $50 

 1 Y sĩ Nhảy Dù (FL)             ($150)* (This line left blank) 

 

     6/ Trợ giúp TPB Trương Văn Minh (ĐĐ82/8ND) bán vé số ở Vĩnh Long (14/7/2017):--{$1,300} – ($500)* = $800.00 

 

 Lê Ngọc Thạch (CA)   $50  Nguyễn Đình Cơ (TX) $100 

 1 Y sĩ Nhảy Dù (FL)  ($100)* BS Đàng Thiện Hưng (TX/ MĐ Hoàng. Côn) ($100)* 

 Trần Đình Ngọc (TX)  $100  1 Chiến hữu Truyền Tin (OK) ($100)* 

 Nguyễn Long Khánh (TX)  $50  Hồng Nhàn (WA) $100 



 Phan Văn Hào (OK)  $50  Hà Mai Trường (WA) $50 

 Trần Thị Soi (OK)             ($100)* Nguyễn Phước Bảo Huệ (CA) $50 

 Linh mục Nguyễn Hùng Đức (IA)  $50  Ngô Huệ (TX) $100 

 Phạm Đình Minh (OK)  $50  Đào Thế Quyết (CA/ Vũ Đình Hải chuyễn)  ($50)*  

 Lê Mậu Sức (OK)  $50  Vũ Đình Hải (CA) ($50)* 

 

     7/ Hổ trợ con trai cố MĐ Quách Giang là Quách Quang Tự mổ tim (11/12/2017):------{$1,400} – ($550)* = $850.00 

 

 Nguyễn Đình Cơ (TX)  $100  Nguyễn Văn Mạc (FL) $100 

 Nguyễn Long Khánh (TX)  $100  Trần Văn Nam (CA) $100 

 Lê Ngọc Thạch (CA)  $50  Vỏ Phú Hiệp (FL) $100 

 Lê Mậu Sức (OK)  $100  Lê Viết Hưng (OR) $50 

 Nguyễn Nậy/ Chị Huấn (OK)  ($150)* Quách Hồng (OK) ($300)* 

 Nguyễn Phước Bảo Huệ (CA)  $50  Phạm Đình Minh (OK) $100 

 Trần Thị Soi (OK)             ($100)* (This line left blank) 

     8/ Hổ trợ TPB Hoàng Xuân Tiến TĐ5 & 6 ND (23/8/2017. g/c: 3): -------------------------{$200} – ($200)* =  $00.00 

 Nguyễn Long Khánh (TX)  ($100)* Trần Bảo (TX) ($50)* 

 Tina Đổ (TX)  ($50)* (This line left blank) 

 B-PHẦN CH (B-1 + B-2 + B-3 + B-3 + B-5 + B-6)……………………………$31,466.00 
 

B-1: Phần Chi {$xxx} của Danh sách A-2 cho các trường hợp Đặc Biệt (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8)----$7,966.00 

 

B-2: Danh sách TPB nhận quà do ân nhân bảo trợ dài hạn:………………………………………… $6,600.00  

           (4 Đợt quà theo danh sách: BT-Jun/2016 + BT-Dec/2016 + BT-Jun/2017 & BT-Dec/2017, g/c: 1&2) 
 

Họ và Tên                   Đơn Vị         Thương Tật         HS#          Họ và Tên           Đơn Vị       Thương Tật               HS# 

Nguyễn Văn Anh     ĐĐ83/8ND       M2M ($500)       0011      Dương Văn Chiếu   ĐĐ63/6ND        C2C ($500)           0562 

Hà Văn Hồng           ĐĐ111/11ND    CCP($500) 1201 Phạm Văn Huệ        ĐĐ53/5ND      CTT+TP85% ($500) 2961   

Nguyễn Thành Hữu CB/XD Nông Thôn M2M ($500) 5004  Huỳnh Thanh Long ĐĐ74/7ND        L2C+CTP (500)   1400 

Đoàn Văn Nam        ĐĐ83/8ND       CCP ($600)         3446  Nguyễn Văn Nam    ĐĐ71/7ND    TP 85% ($550)        2627 

Nguyễn Đình Năm   KBC3119          CCP ($500) 0006 Cao Khắc Nhật        BTL/QĐI       QP Kim Dung ($350) 5003 

Nguyễn Văn Phú  TĐ8ND     CCT+GCP($450) 0004 Hà Quốc Tuấn         TĐ11ND         M2M ($500)   1661 

Nguyễn Phương  (SĐND)     CCP+MMP ($350) 2842 Chùa Linh Sơn (Mái ấm Minh Tâm g/c: 6)      ($100) 

QP Lê Văn Đẹp        ĐĐ83/8ND  ($200) 2476 This line left blank  

 

  B-3: Danh sách 22** TPB Nhảy Dù nhận quà CMX 2018 của Cộng đồng VN/OKC và Phụ cận mỗi người $100:  $2,200.00 
 

   Họ và Tên               Đơn Vị          Thương Tật   HS#      Họ và Tên                Đơn Vị      Thương Tật              HS# 

Nguyễn Văn Anh   Đ Đ83/8ND M2M+Nghèo khổ   0011 Nguyễn Thanh Cam   TĐ7ND CCT 5302 

Trần Kim Cẫn   TĐ7ND CCT 2846 Ngô Bá Cấy    TDND CCP+TBMMN 4661 

Trần Quang Cử   TDND C2C 1765 Vũ Văn Đại    ĐĐ23/2ND C2C 1106 

Trần Địch   TĐ7ND C2C 1149 Châu Kim Hàng    ĐĐ1TSND C2C 3549 

Hà Đăng Hòa    ĐĐ22/2 ND M2M 4476 Phùng Hưng    TĐ2ND CCP 4012 

Đào Vĩnh Ký   ĐĐ1TSND C2T 1486 Nguyễn Minh    TĐ11ND CCT+CTP 4160 

Đoàn Văn Nam   TĐ8ND CCP 3446 Nguyễn Đình Năm    TĐ8ND CCP 0006 

Phạm Văn Nhật   TĐ2ND C2C+vợ CCT 5287 Nguyễn Văn Phú    TĐ8ND CCP+GCT 0004 

Nguyễn Phương   SĐND CCP+MMP+Điếc 2842 Vỏ Quang    TĐ6ND CCT 5251 

Phạm Sỹ Quát   TĐ3ND CCP 5353 Huỳnh Văn Thành    TĐ5ND CCT 5337 

Lê Thiện   TĐ 9ND TĐ11ND 1828 Ngô Văn Tốt    TĐ7ND M2M+liệt ½ 0723 

 

   B-4: Danh sách 58** TPB ĐPQ/NQ/SĐBB/BĐQ nhận quà CMX 2018 của CĐ/VN OKC & Phụ cận (mỗi người 100):$5,800 

Hà Thanh Ái ĐPQ/ Kiến Tường     CCP 5307 Nguyễn Ái TĐ69BĐQ M2M 5220 

Đoàn Anh TĐ4/1/SĐ1BB CCT 5294 Lê Văn Bảy TĐ64BĐQ C2C 1216 

Nguyễn Thanh Bình LĐ10CBCĐ C2C 3991 Trần Chắn TĐ1/54/SĐ1BB C2C 2218 



Lê Văn Chính TĐ359 Đ/K RừngSát  CCP+CTP      3479 Nguyễn Dục TĐ1/4/SĐ1BB CCP 5362 

Phạm Đàn TS/TK Quảng Tín CCT 5346 Hồ Đấu SĐ1BB C2T+MMP 5309 

Đoàn Điểm TĐ2/3/SĐ!BB CCT+CTP 2238 Phạm Văn Đông ĐPQ/Kiến Phong CCP 5338 

Nguyễn Văn Hải TĐ1/6/SĐ2BB C2C 4653 Trần Thang Hải TĐ144ĐPQ/Q.Nam C2C 5048 

Trần Hăng TĐ3/41/SĐ22BB CCP 5342 Đặng Đức Hậu NQ/TK LongKhánh      C2T 5313 

Nguyễn Xuân Hòa NQ/CK Hie75pĐức C2C 4843 Văn Duy Hùng ĐPQ/QuảngTín C2C 4712 

Hồ Hường TĐ185ĐPQ/ThừaThiên  C2C 5234 Nguyễn Hữu TĐ729ĐPQ/PhúYên    C2C 5278 

Nguyễn Đình Hy TĐ416ĐPQ/PhongDinh  Liệt hạ chi     1983 Nguyễn Văn Kha TĐ2/6/SĐ2BB CCT 4439 

Huỳnh Tấn Khoa TĐ4/6/SĐ2BB Bại liệt 100% 5316 Nguyễn Thành Lâm TĐ443ĐPQ/VĩnhLong  C2C 5385 

Phạm Luốc NQ/CK Quế Sơn C2C 5971 Trần Duy Mạnh TĐ2/3/SĐ1BB C2C 2528 

Trần Văn Muộn TĐ254ĐPQ/Biên Hòa  CCT 5322 Phạm Văn Nam TĐ35/LĐ6BĐQ CCP 5264 

Nguyễn Văn Ngộ ĐPQ/CK BìnhPhước LongAn C2C 5325 Trần Văn Ngự TĐ520ĐPQ/VĩnhLong   CCP 5326 

Nguyễn Văn Nhân TĐ2/9/SĐ5BB  CCT+ Mất hạ bộ 5386 Nguyễn Văn Nô NQ/CK BìnhMinh C2C 5328 

Nguyễn Phúc TĐ102ĐPQ/TK QuangTrị   M2M 5329 Nguyễn Văn Quan TĐ2/7/SĐ3BB C2C+MMP 5248 

Đặng Văn Quý TĐ281ĐPQ C2C 5349 Vỏ Duy Quỳnh NQ/CK Tư Nghĩa Liệt 100% 5333 

Cao Quỵ TĐ11PB                  CTP+GVaiP 4722 Phạm Sanh NQ/TK PhúYên M2M 5334 

Ngô Ngọc Sơn HS/ĐPQ                  CCT+GCP 5256 Nguyễn Đức Tác TĐ1/5/SĐ2BB M2M+CTP 5341 

Lê Văn Tài TS/ĐPQ/KBC4685 C2C 4624 Nguyễn Công Tâm TĐ1/1/SĐ1BB C2C 1185 

Vỏ Thành Tâm TĐ51/LĐ6BĐQ C2C 5279 Nguyễn Minh Tân TrĐ43/SĐ18BB M2M 5211 

Nguyễn Quang Thắng  TĐ21BĐQ C2C 5212 Vỏ Văn Thắng ĐPQ/TK KiếnHòa C2T+CCP 5260 

Đặng Văn Thành Khóa 8BSQTĐ        CCT+v/tCP 5116 Lê Văn Thảo (Đoàn) TrĐ 54/SĐ1BB CCP 5265 

Nguyễn Thành Thảo  TrĐ49/SĐ25BB M2M 5267 Nguyễn Văn Thé TĐ1/50/SĐ25BB  CCT+CCT 5121 

Nguyễn An Thịnh TĐ302CBCĐ C2BànTay 1885 Nguyễn Ngọc Tô TS/TĐ3/SĐ2BB C2C 1518 

Huỳnh Ngọc Trí Bog ThámSát/Q. Tín C2C 5129 Mai Văn Túc TĐ2/1/SĐ1BB CCT 4810 

Nguyễn Đắc Tùng TrĐ45/SĐ23BB C2C 5304 Vỏ Văn Ưu Tr. Đ15BB C2C 4468 

Nguyễn Tuấn Viện TĐ39BĐQ M2M 5167 Trần Viết TĐ68ĐPQ/TK Pleiku  C2C 9325 

 

B-5: Danh sách Cứu trợ cho TPB và các trường hợp bất thường như qua đời, Tai nạn Đau bệnh nhập viện:      $2,550 

Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn: Chương trình Tri Ân TPB/ Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa:           $1000 

Nguyễn Đức Thọ  Bệnh nặng   $100 Nguyễn Hữu Phùng  TĐ8ND         Đa thương        $100 

Nguyễn Văn Nam TĐ/Quân Y/ND (g/c: 4) $100 Lê Tiếu Nhập viện            $100  

Gia đình cố TPB Lê Ngọc Hùng TĐ11ND (g/c: 9) $200 Huỳnh Thị Bảy g/c: 8)            $100 

Nguyễn Văn Nở   TĐ8ND       (g/c: 8)  $100 Nguyễn Phi Hùng g/c: 8)            $100 

Lê Ngọc Quang ĐĐ 74/7ND (5303)  $100 Hà Quốc Tuấn TĐ11ND       (Phúng điếu )     $100 

Phùng Công Thóc TĐ6ND  $100 Lê Anh Bằng  K17SQTĐ TĐ Bệnh nặng (g/c: 7)     $150 

Phan Văn Dũng ĐĐ15/1ND (5284) v/t Cột Sống    $100 Hoàng Xuân Tiến TĐ5ND (phúng điếu)          $100 
 

B-6: Danh Sách 127 TPB nhận quà theo thư xin giúp đở: (Mỗi hồ sơ = $50 x 127 ) ……………..…$6,350.00 

 
   Họ và Tên                 Đơn Vị             Thương Tật   HS#       Họ và Tên              Đơn Vị           Thương Tật     HS# 

Bùi Văn An ĐĐ83/8ND Đa v/t+ Bệnh 5401 Nguyễn Tấn An TĐ21BĐQ C2C 3786 

Nguyễn Ngọc Ẫn ĐĐ52/5ND CCT+GCP 4769 Trần Văn Ba NQ/BìnhLong CCT+CTT 3369 

Vương Văn Ban (Bang) NQ/CK. An Lộc  CCT+CTT 3369 Phạm Văn Bảy SĐ25BB CTT 4910 

Lê Văn Bé NQ/QuảngNam  CCP 5348 Nguyễn Bé ĐPQ/ThừaThiên   CCP 5344 

Nguyễn Văn Bé TĐ43BĐQ C2C+GTT 2302 NguyễnVăn Biếu NQ/865.441 C2C 3399 

Nguyễn Văn Bình ĐĐ54/5ND CCP 3825 Trần Bính ĐĐ111/11ND M2M v/t 3984 

Nguyễn Công Bốn ĐĐ HắcBáo/SĐ1BB  C2C 3377 Lư Bững TĐ2ND CCP 1684 

Nguyễn Bững ĐĐ 91/9ND CCT+CBCP 4991 Vỏ Văn Châm ĐĐ53/5ND T/T 5397 

Trần Ngọc Chấn TĐ1PBND Đa thương 5297 Phạm Văn Chi TĐ77BĐQ CCP 2903 

Nguyễn Chức TĐ1ND CTT 3780 Trần Chưởng TĐ6ND T/P= 90% 4374  

Lê Văn Cơn ĐĐ73/7ND Bể+co rút CT 3362 Trương Song Cừ TĐ2PBND   MMP+MờMT 3809 

Lê Văn Cường ĐĐ64/6ND ĐaThương 5308 Trần Dục TĐ 105/ĐPQ C2T 5389 

Phan Văn Dũng 74/132.255  v/t Cột Sống 5284 Trần Đoan  TĐ 131ĐPQ/Qu/Tín C2C. 3430 

Huỳnh Văn Đổi ĐĐ 134/LĐ59/ĐPQ CCP 5310 Lê Văn Đổng    TĐ2/31/SĐ 21/BB  CCT+ Nghèo 5339 

Trần Đức  HIS TĐ 105/PB CCT 5339 Nguyễn Văn Được NQ/TK Đ.Tường   C2C 5359 

Phạm Văn Đủ              NQ/TK Vĩnh Long   CCT     5311 Nguyễn Đức Đường   ĐĐ91/9ND T/P = 70%. 4902 

Phan Tuấn Hà   TĐ 3/ND    CCP 4656 Trần Tô Hà  (Vinh) TĐ301ĐPQ  Gia Định  C2C 4852 



Nguyễn Thanh Hải (Hát)  B2/ĐPQ  CCT 5228 Võ Hồng Hạnh  ĐĐ 84/TĐ 8/ND Đa Thương 5049 

Lê Văn Hay TĐ1/53/SĐ23/BB CCT 5306 Cao Văn Hoanh TĐ303ĐPQ/Long An C2C 5350 

Đặng Văn Hoa ĐPQ/Phú Yên  M2M  3458 Lê Trọng Hồng SĐ 1/BB  CCT 5053 

Đặng Hồng              ĐĐ323/ND         CTT 4925 Lê Đắc Hồng               TĐ 6/ND          CCT  4010  

Cao Văn Hoanh TĐ 303/ĐPQ/Long An   C2C 5350 Phạm Văn Hợp ĐĐ62/6ND CbTT + Nghèo khổ 3374 

Lê Văn Huấn   ĐĐTS/SĐ3BB C2C 1353 Võ Minh Hùng  TĐ9/ND  Nghèo khổ 0046 

Nguyễn Phi Hùng ĐĐ72/7/ND V/t Đầu + Liệt  4813 Nguyễn Hùng (Nhỏ)   ĐĐ 52/TĐ 5/ND  M2M 4628 

Nguyễn Đình Hữu (Quả)   V/t Đầu + Liệt = 45%     5299 Lê Duy Hướng           ĐĐ 113/11ND  T/P 100%     2962 

Nguyễn Thành Khang TĐ 44/BĐQ  CCP 5369 Nguyễn Hữu Khôn     ĐĐ64/6ND Liệt + T/P 3473  

Võ Văn Kiếm  ĐĐ 143/ĐPQ/Gò Công CCP         5352 Nguyễn Hữu Kính      ĐĐ3/330/ĐPQLongAn CCT 5060 

Trần Ngọc Lâm          TĐ2/9/SĐ5BB            C2C             5355 Ngô Lập              TĐ37/LĐ21BĐQ      C2C 5360 

Võ Văn Lộc  TĐ 403/ĐPQ/VLong CCT 5319 Lê Văn Lớn         ĐĐ21/2ND               CCP            4490 

Nguyễn Văn Lựa      ĐĐ111/11ND CCP + TeoCT    4134 Nguyễn Văn Lý  TĐ1/2/SĐ1 CCP 90% + Con gái M2M  5073 

Trần Mật                NQ/TK QuảngTín  M2M     5354 Lê Mẫu               46/511.905            C2C 4718    

Lê Cãnh Minh         62/158.994         CCP+NghèoKhổ     4083 Nguyễn Văn Minh    46/351.111      CCT                4083  

Huỳnh Mốc             NQ/CK Tam Kỳ   C2T + M2M        5160 Nguyễn Văn Mười   NQ/CKhu PhúHòa T/P = 80% 5323  

Nguyễn Văn Nam     TĐ 14/ND CCP + MMT 5361 Nguyễn Văn Ngọ   NQ/55/E01.882  CCP= 80% 5324  

Nguyễn Ngọc            TĐ 3/PB/ND    CCP 5217 Đặng  Nhựt                 ĐĐ94/9ND  M2M 5327  

Nguyễn Văn Non  NQ/307.304CK BìnhPhước CCT  5366 Trương Ngọc Non   TĐ61/LĐ15/BĐQ  C2C 5401 

Tăng Văn On            NQ/53/007.146 C2T+M1M        5347 Chế Quang Phai        ĐĐ33/3ND   V/T Ruột + MM 4492   

Phạm Văn Phải         TĐ334/ĐPQ/LongAn      CCT   5358   Hồ Phán                    ĐĐ 3/TĐ108/ĐPQ C2C. 5305   

Nguyễn Chí Phúng  37/094.308  HS/ĐPQ  CCP         5330   Nguyễn Văn Phùng   TĐ2/43/SĐ18BB   CCP. 5097   

Lê Văn Phương         ĐĐ 2/CB/LĐ 2/ND CCP 4644 Nguyễn Phút         NQ/CK Bình Sơn/QNgải C2C 5356 

Nguyễn Ngọc Phương TĐ3/7/SĐ25BB   C2C 5331 Cao Quỵ        58/206.495 TĐ11/PB CTP+G vai T  4753  

Nguyễn Văn Quới       ĐĐTS/Tr.Đ33/SĐ21BB    CCP      5332 Nguyễn Văn Sanh       TĐ11/ND    CCP 4484     

Nguyễn Văn Sến    NQ/705.188 TĐT/NQLongAn  C2C 5363  Nguyễn Văn Sơn   TĐ33ĐPQ/LongAn CCT=1/3    5336   

Nguyễn Văn Sơn          ĐĐ53/5/ND     CCP          4104  Trương Văn Sỹ (Trương Thị Hòa) 75/114.553 C2C 4078 

Nguyễn Tấn Tài      ĐĐ3/296/ĐPQ/CK.Phú Giáo  CCT 5369   Phạm Thanh Tài TĐ2/5/SĐ2BB  Liệt 100%  5110 

Trần Văn Tâm         ĐĐ54/5ND Đa Thương = 80% 5388   Nguyễn Văn Tâm         TĐ2/12/SĐ7BB  CCP       5372 

Lê Văn Tám            NQ/902.512 CK Sầm Giang  CCT 5371   Hà Văn Tánh                 ĐĐ 4/522/ĐPQ/V.Bình CCT 5374 

Nguyễn Văn Tẩm    TĐ373/ĐPQ/BiênHòa      M2M 5373   Nguyễn Văn Tánh         ĐĐ92/9ND       CCT      3572 

Nguyễn Quang Thắng  TĐ 21/BĐQ   C2C  5212   Viễn Thanh   TĐ4/1/SĐ1BB   Liệt 100%    5262 

Cao Minh Thành       TĐ118/ĐPQ/QNgãi    CCP  3956   Huỳnh Văn Thành (Huỳnh Th. Long) ĐĐ53/5ND CCT 5402 

Nguyễn Đức Thọ      TĐYT/SĐND T/P Tay + Ngực 5394 Nguyễn Chí Thiệt           B2/ĐPQ      M2M               5377 

Nguyễn Văn Thành   TĐ443/ĐPQ/V.Long   CCP 5376   Lê Thuấn   TĐ137/ĐPQ/QN  CCP        2985 

Huỳnh Thuận         NQ/Chi Khu BìnhSơn CCT = 85% 5357   Nguyễn Tiễn  Tiểu khu Quảng Trị  t/t 85% 5296 

Lưu Cẩm Toàn         ĐĐ22/2/ND  CCT + Vợ C2C 4045  Lê Văn Tiện      TĐ 334/ĐPQ/LAn  CCP+Nát CT 4093 

Phạm Văn Thừa     ĐĐ31/3ND       CCP              2802 Lê Văn Triết         TĐ1/2/SĐ3/BB    CCT = 85%   5380 

Phạm Hưng Trịnh TĐ136/ĐPQ/QN CCP+Nát CT       5365 Nguyễn Đình Tùng    TĐ5/ND              CCP               5391 

Ngô Ký Túc    TĐ4/516/ĐPQ/GC  CCP            5381 Võ Trung          ĐĐ81/8ND         CCP        4543 

Lê Trọng Tựu  ĐĐ80/8ND    Liệt 100%.           5394 Trần Tuyển          ĐĐ61/6ND         CCP        4539 

Võ Văn Ưu                   Tr.Đ 15/BB    C2C             4468 Trương Văn Vân (Ng.Thị Vững) TĐ327/ĐPQ CCT+v/t Đầu  4966 

Lê Văn              TĐ1/2/SĐ1BB ĐaThương=80%    5382 Nguyễn Tuấn Viện    TĐ 39/BĐQ       M2M        5167 

Trần Viết  TĐ68/ĐPQ/Pleiku   C2C           0325 Nguyễn Ngọc Vọng  VT/TQLC            Liệt 100%      5393 

Hồ Công Xứ                 Chi Khu Hương Trà   CCT         5383 Nguyễn Văn Xu        TĐ2/12/SĐ7/BB  CCT = 1/3      5351 

Nguyễn Văn Xúng       ĐĐ64/6ND       CCP            4273 Trương Xuân             Tr. Đ 3/CK Duy Xuyên  C2C     5384 

Trần Thanh Xuân         ĐĐ81/8/ND      CCT            3588 (This line left blank) 

 

  Kính thưa quý ân nhân, sau nhiều năm làm công việc chuyên chở tình thương của qúy vị về cho ACE bên quê nhà,  

chúng tôi đã nhận được rất nhiều thư hồi báo và cám ơn, ACE đã rất vui mừng và xúc động về những tình cảm và món quà 

đã nhận được. Không chỉ riêng về mặt ủi an tinh thần, mà giá trị của các phần quà đã giúp ích một cách thiết thực trong đời  

sống khốn khổ, túng thiếu hiện tại, và trong nhiều trường hợp, tình thương của quý vị đã làm thay đổi cuộc sống của ACE.  

      Nhờ vào tình thương và lòng quảng đại của quý vị, kể từ ngày phát động chương trình TNPB cho đến hôm nay chúng tôi  

đã thực hiện được 33 đợt quà bao gồm hiện kim, cùng với một số xe lăn và xe lắc tay.  

Song song với công việc tặng quà theo đơn xin, chúng tôi cũng đã yểm trợ cấp thời cho một số anh chị em những lúc khẩn  

cấp như  bị tai nạn, đau ốm phải nhập viện hoặc đột ngột qua đời.v.v… Đặc biệt, chúng tôi cũng yểm trợ cho chương 

trình Tri Ân TPB/QLVNCH của dòng Chúa Cứu Thế tại Sài Gòn. Đồng thời, chúng tôi cũng đã giới thiệu, trao chuyễn  

một số lớn hồ sơ của ACE TPB đến các mạnh thường quân, ân nhân có nhã ý giúp đở trực tiếp. 



 

    

 

 

   Kính thưa quý vị, 

       Thay mặt cho chương trình TNPB của GĐMĐVN, chúng tôi xin được gởi đến quý vị lời cám ơn chân thành nhất. Xin tri 

ân sự tin tưởng, phó thác và tấm lòng rộng lượng của quý vị, để chúng tôi có được điều kiện trao chuyễn tình thương và ủi an 

của quý vị về cho ACE kém may mắn bên kia bờ đại dương. Nếu có điều gì sai sót, xin quý vị vui lòng thông báo cho chúng 

tôi để điều chỉnh, sửa chửa. 

       Nguyện xin Ơn Trên ban phước lành, hạnh phúc và sức khỏe đến cho mỗi một quý vị và gia đình. 
 

                       Trân trọng kính chào, 

 

 

TUN BCH/TƯ Gia Đình Mũ Đỏ Việt Nam 

MĐ BS Nguyễn Quốc Hiệp, Chủ tịch 

Mũ Đỏ Lê Mậu Sức, Trưởng ban điều hành 

 

 
 

 

Chữ viết tắt:  T/P: tàn phế; v/t: Vết thương; C2C: Cụt 2 chân; CTT: Cụt tay trái; CCP: Cụt chân phải; M2M: Mù 2 Mắt; MMT: Mù mắt 

                       trái; mMP: Mờ mắt phải; GCT: Gảy chân trái; LCP: Liệt chân phải; L2C: Liệt 2 chân; CbCT: Cụt bàn chân trái; CbTP: Cụt 

                       bàn tay phải; QP: Quả phụ; NQ: Nghĩa quân; ĐPQ: Địa phương quân; BĐQ: Biệt Động Quân; TS: Trinh sát; g/c: Ghi chú… 

 

 g/c 1:  1 ân nhân ẫn danh và con gái dùng tiền work sturdy kiếm được để bảo trợ dài hạn cho 10 TPB ND và 2 QP/ Tử sĩ.  

 g/c 2:  Một ân nhân ẩn danh Dallas, TX (em gái của chị Bích Thũy, Houston, TX) bảo trợ dài hạn cho 2 TPB Nhảy Dù. 

 g/c 3:  Ba ân nhân nầy muốn tặng cho TPB Hoàng Xuân Tiến (#8) bệnh nặng và đã qua đời ngày 18/4/2018 

 g/c 4:  Hai ân nhân nầy muốn tặng riêng cho TPB Nguyễn Văn Nam. 

 g/c 5:  MĐ Nguyễn Khâm muốn tặng phần quà nầy cho TPB Nguyễn Đức Thọ. 

 g/c 6:  Chị Bích Thũy tặng riêng cho chương trình từ thiện của Chùa Linh Sơn. 

 g/c 7:  Chiến hữu  Nguyễn Văn Sứ tặng cho TPB #5404 Lê Anh Bằng. 

 g/c 8:  1 Y sĩ Nhảy Dù muốn tặng riêng cho 3 Hồ sơ nầy. 

 g/c 9:  1 ân nhân ẫn danh muốn tặng cho gia đình tử sĩ Lê Ngọc Hùng. 


